	Số 
TT
	Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
	Đơn
 vị tính
	Số 
lượng

	60
	Bản trong dạy hóa
	Bộ
	2

	61
	Bảng phân loại thực hành Mendeleev (simili)
	Tấm
	2

	62
	Bảng thép
	Cái
	10

	63
	Bảng thước đo
	Cái
	2

	64
	Bát sứ nung
	Cái
	10

	65
	Bi thép (bộ/2V)
	Bộ
	5

	66
	Biến thế nguồn
	Cái
	52

	67
	Bình định mức 
	Cái
	20

	68
	Bình rửa khí
	Cái
	10

	69
	Bộ ba lò xo (3 lò xo/1 bộ)
	Bộ
	2

	70
	Bộ BD điện tích điện trường
	Bộ
	3

	71
	Bộ BD lực từ và cảm ứng điện từ
	Bộ
	3

	72
	Bộ BD về dòng điện trong các môi trường
	Bộ
	3

	73
	Bộ BD về hiện tượng  tự cảm
	Bộ
	3

	74
	Bộ điện thực hành lớp
	Bộ
	20

	75
	Bộ đồ mổ sinh
	Bộ
	32

	76
	Bộ dụng cụ giảm chiết cành 
	Bộ
	32

	77
	Bộ giá thí nghiệm
	Bộ
	32

	78
	Bộ hóa chất sinh 
	Bộ
	26

	79
	Bộ linh kiện điện tử 
	Bộ
	2

	80
	Bộ nút cao su ( 6 loại)
	Bộ
	10

	81
	Bộ quả nặng 
	Bộ
	12

	82
	Bộ thí nghiệm các ĐL Bôilơ-Mariot
	Bộ
	3

	83
	Bộ thí nghiệm ghi đồ thị DĐ của con lắc đơn
	Bộ
	2

	84
	Bộ thí nghiệm hiện tượng quang điện ngoài
	Bộ
	2

	85
	Bộ thí nghiệm mao dẫn 
	Bộ
	2

	86
	Bộ thí nghiệm máy biến áp & truyền tải điện năng
	Bộ
	2

	87
	Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều 3 pha
	Bộ
	2

	88
	Bộ thí nghiệm quang hình biểu diễn
	Bộ
	3

	89
	Bộ thí nghiệm quang hình thực hành 
	Bộ
	32

	90
	Bộ thí nghiệm về máy quang phổ
	Bộ
	2

	91
	Bộ thí nghiệm về sóng dừng 
	Bộ
	2

	92
	Bộ thí nghiệm về sóng nước
	Bộ
	2

	93
	Bộ thực hành đo TP nằm ngang TTTĐ
	Bộ
	32

	94
	Bộ thực hành về dòng điện không đổi 
	Bộ
	32

	95
	Bộ TNTH đo VT tr.âm trong không khí
	Bộ
	20

	96
	Bộ TNTH về dao động cơ học 
	Bộ
	20

	97
	Bộ TNTH về mạch điện xoay chiều
	Bộ
	20

	98
	Bộ TNTH xác định bước sóng AS 
	Bộ
	20

	99
	Bộ tranh công nghệ 
	Bộ
	6

	100
	Bộ tranh hóa học 
	Bộ
	4

	101
	Bộ tranh sinh học
	Bộ
	9

	102
	Bocan nhựa
	Cái
	13

	103
	Bồn rửa di động 0.4 x 0.5
	Cái
	1

	104
	Camera dùng với kính hiển vi
	Cái
	2

	105
	Cân điện tử
	Cái
	11

	106
	Cân đồng hồ 2 kg
	Cái
	2

	107
	Chân hình chữ U
	Cái
	10

	108
	Chốt (bộ/4)
	Bộ
	2

	109
	Cốc các loại
	Bộ
	24

	110
	Cối chày sứ
	Cái
	42

	111
	Cổng quang điện 
	Cái
	30

	112
	Đầu DVD Sony DUP-NS51P 
	cái
	1

	113
	Dây nối L12 ( bộ/20cái)
	Bộ
	15

	114
	Đế 3 chân
	Cái
	37

	115
	Đế chân giá thí nghiệm (tole) - (BCG)
	Cái
	10

	116
	Đế sứ
	Cái
	10

	117
	Đèn cồn
	Cái
	28

	118
	Đĩa moment 
	Cái
	2

	119
	Điện kế chứng minh V-G-A 
	Cái
	4

	120
	Điện phân DD CuSO4
	Bộ
	20

	121
	Đồng hồ đo điện đa năng 
	Cái
	88

	122
	Đồng hồ đo thời gian
	Cái
	30

	123
	Dụng cụ điện phân muối
	Cái
	5

	124
	Dụng cụ điều chế chất khí từ chất rắn và lỏng
	Cái
	10

	125
	Dụng cụ thí nghiệm dẫn tính dẫn điện
	Cái
	32

	126
	Giá đỡ máng nghiêng
	Cái
	5

	127
	Giá để ống nghiệm Inox
	Cái
	32

	128
	Giá để thiết bị 
	Cái
	1

	129
	Giá thí nghiệm
	Bộ
	11

	130
	Hệ thống âm thanh
	Bộ
	3

	131
	Hộp công tắc
	Cái
	10

	132
	Hộp đựng dụng cụ và hóa chất
	Cái
	32

	133
	Hộp quả cân bằng đồng
	Hộp
	1

	134
	Hộp quả cân bằng kim loại
	Hộp
	11

	135
	Hộp quả cân bằng nhôm
	Hộp
	1

	136
	Kềm cắt
	Cái
	1

	137
	Kéo ( 1 nhọn - 1 tù) 14cm
	Bộ
	1

	138
	Kéo cắt cành
	Cái
	10

	139
	Kẹp các loại
	Cái
	93

	140
	Khay các loại
	Cái
	15

	141
	Khóa nhôm bắp chuối 
	Cái
	30

	142
	Khớp đa năng
	Cái
	15

	143
	Kiềng nung Inox 3 chân
	Cái
	6

	144
	Kính bảo hộ
	Cái
	32

	145
	Kính hiển vi XSP 13A
	Cái
	13

	146
	Kính lúp 
	Cái
	10

	147
	Kính vuông
	Cái
	10

	148
	KS lực quan tính li tâm -GV
	Bộ
	4

	149
	Lam kính
	Hộp
	40

	150
	Lamelle (dùng cho kính hiển vi) 
	Gói
	3

	151
	Lò xo
	Cái
	30

	152
	Lực kế 
	Cái
	30

	153
	Lưới Inox 
	Cái
	12

	154
	Mạch bảo vệ quá điện áp 
	Bộ
	12

	155
	Mạch điện nối tải 3 pha 
	Bộ
	12

	156
	Mạch ĐK tốc độ ĐC không đồng bộ 1 pha
	Bộ
	12

	157
	Mạch khuyếch đại âm tần 
	Bộ
	12

	158
	Mạch nguồn cấp điện 1 chiều 
	Bộ
	12

	159
	Mạch tạo xung đa hài 
	Bộ
	12

	160
	Máng nghiêng
	Cái
	5

	161
	Mẫu vật rơi
	Cái
	9

	162
	Máy caseete Sony
	Cái
	2

	163
	Máy đo PH kế
	Cái
	20

	164
	Máy phát âm tần GF-596 
	Cái
	20

	165
	Mỏ hàn điện
	Cái
	2

	166
	Mô hình cấu trúc không gian phân tử ADN
	Bộ
	5

	167
	Nam châm các loại
	Cái
	43

	168
	Nguyên phân, giảm phân 1, giảm phân 
	Bộ
	5

	169
	Nhiệt kế 
	Cái
	58

	170
	Ống đong 
	Cái
	20

	171
	Ống nghiệm 
	Cái
	11

	172
	Ống sinh hàn thẳng
	Cái
	20

	173
	Ống thí nghiệm rơi tự do
	Cái
	2

	174
	Panh 
	Cái
	10

	175
	Pin điện hóa
	Bộ
	20

	176
	Quả nặng hình trụ
	Cái
	10

	177
	Tay kẹp nhôm
	Cái
	20

	178
	Thanh định vị
	Cái
	10

	179
	Thanh treo các quả nặng
	Cái
	10

	180
	Thìa xúc hóa chất bằng thủy tinh
	Cái
	3

	181
	Thước cặp
	Cái
	10

	182
	Thước đo góc
	Cái
	20

	183
	Thước đo góc 3 chiều
	Cái
	10

	184
	Trục Inox 
	Cái
	40

	185
	Tụ điện xoay chiều 
	Cái
	20

	186
	Tuocnơvit 
	Bộ
	4

	187
	Vòng kiềng Inox (BCG)
	Cái
	10

	188
	Vòng nhôm
	Cái
	10

	189
	Vòng sắt khóa trái khế, cặp sắt (CL)
	Cái
	14

	190
	Vợt bắt côn trùng (CN10)
	Cái
	1

	191
	Xe đẩy thí nghiệm
	Cái
	1


